
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-SKHCN Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 4 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức khóa đào tạo Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

cho doanh nghiệp và các cơ quan liên quan 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-SKHCN ngày 10/01/2022 của Sở Khoa 

học và Công nghệ ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức khóa đào 

tạo “Truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp và các cơ quan 

liên quan”, với các nội dung sau: 

I. Mục đích: 

Trang bị kiến thức về mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

II. Nội dung: 

1. Tên khóa đào tạo: 

“Truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp và các cơ 

quan liên quan”. 

2. Thành phần tham dự: 

- Các Sở, ngành có liên quan; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, 

thành phố. 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.  

- Số lượng đại biểu dự kiến: 100 người (Danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo). 

3. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: Ngày 20/5/2022 (01 ngày). 

- Địa điểm: Khách sạn Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. 

4. Nội dung đào tạo: 

+ Tổng quan về mã số, mã vạch và ứng dụng mã số, mã vạch trong thực 

tiễn. 

+ Tổng quan về truy xuất nguồn gốc và thực trạng truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm hàng hóa ở Việt Nam.  

+ Giới thiệu modun hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử 

http://checkvn.mard.gov.vn. 

+ Giới thiệu Tiêu chuẩn 12850:2019 - Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu 

chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc. 

+ Các bước xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. 

http://checkvn.mard.gov.vn/
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5. Đơn vị tư vấn phối hợp đào tạo: 

Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) 

III. Kinh phí thực hiện: 

- Tổng kinh phí dự kiến là: 24.400.000 đồng (Hai mươi bốn triệu bốn trăm 

ngàn đồng). 

- Nguồn kinh phí thực hiện theo Quyết định số 346/QĐ-SKHCN ngày 

30/12/2021.  

(Dự toán kinh phí tại Phụ lục 2 kèm theo). 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:  

Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch này với các nhiệm vụ cụ 

thể như sau: 

- Chuẩn bị Hội trường, âm thanh, ánh sáng; 

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu, giấy mời, liên hệ báo cáo viên. 

- Phối hợp Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ thực hiện 

công tác thông tin tuyên truyền. 

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp:  

- Phối hợp với Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong công 

tác phát hành giấy mời, đón tiếp, phát tài liệu, chuẩn bị nước uống, giữa giờ,… 

- Bố trí kinh phí để tổ chức lớp đào tạo theo đúng quy định. 

3. Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ: 

- Phối hợp Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đăng tải nội 

dung tài liệu tập huấn lên trang Web thành phần của Sở. 

- Cử viên chức tham dự, đưa tin về công tác đào tạo. 

Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 510/KH-SKHCN ngày 27/4/2022 

của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo “Truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp và các cơ quan liên quan”. Yêu cầu các 

phòng, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo nội dung của Kế hoạch./. 

Nơi nhận:     
- GĐ, PGĐ (Hòa); 

- TTUDDVKHCN; 

- Phòng HC-TH; 

- Lưu: VT, TĐC.                                                                                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Công Hòa 



Phụ lục 1 

DANH SÁCH 

Mời tham dự Khóa đào tạo “Truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa 

cho doanh nghiệp và các cơ quan liên quan” 

 (Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-SKHCN ngày    /4/2022                                             

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT Cơ quan/Doanh nghiệp Địa chỉ 

1 Sở Công Thương 
58 Phạm Văn Đồng, TP Quảng 

Ngãi 

2 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
182 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi 

3 Sở Thông tin và Truyền thông 118 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi 

4 Sở Y tế 19 Nguyễn Chánh, TP Quảng Ngãi 

5 
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông 

lâm và Thủy sản 

243/1 Nguyễn Công Phương, TP 

Quảng Ngãi 

6 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 
416 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng 

Ngãi 

7 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật 
197 Bích Khê, TP Quảng Ngãi 

8 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 176 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi 

9 Chi cục Phát triển nông thôn 
Hẻm 281 Hùng Vương, TP Quảng 

Ngãi 

10 Chi cục Thủy sản 
41 Phạm Văn Đồng, TP Quảng 

Ngãi 

11 Văn phòng Điều phối nông thôn mới 
208B Đại lộ Hùng Vương, TP 

Quảng Ngãi 

12 Trung tâm Viettel Quảng Ngãi 07 Nguyễn Chánh, TPQuảng Ngãi 

13 
Trung tâm khuyến nông tỉnh Quảng 

Ngãi 
178 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi 

14 
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng 

Ngãi 
210 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi 

15 Liên minh HTX Quảng Ngãi 
202 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng 

Ngãi 

16 Phòng Kinh tế TP Quảng Ngãi 
264 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng 

Ngãi 

17 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lý 

Sơn 
Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn 

18 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bình 

Sơn 
Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn 
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19 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sơn 

Tịnh 
Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh 

20 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sơn 

Tây 
Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây 

21 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sơn 

Hà 
TDP Hàng Gòn, huyện Sơn Hà 

22 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tư 

Nghĩa 

TDP 2, Thị trấn La Hà, huyện Tư 

Nghĩa 

23 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 

Nghĩa Hành 

Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa 

Hành 

24 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Minh 

Long 

Thôn 3, Xã Long Hiệp, huyện Minh 

Long 

25 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mộ 

Đức 
Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức 

26 Phòng Kinh tế thị xã Đức Phổ 
TDP 2, Thị trấn Đức Phổ, huyện 

Đức Phổ 

27 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ba 

Tơ 
Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ 

28 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tây 

Trà 
Xã Trà Phong, huyện Tây Trà 

29 Công ty Hương Quế Trà Bồng 
TDP 4, TT Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng 

30 Cơ sở SXKD Rượu Quang Hải Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức 

31 
HTX nông nghiệp công nghệ cao 

Vạn Tường 
Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn 

32 Cơ sở KD Phát Sáng Xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành 

33 Cơ sở KD bò khô Nghĩa Ân Huyện Sơn Hà 

34 Công ty TNHH EC.NSP 67 Tố Hữu, TP Quảng Ngãi 

35 
HTX chế biến và sản xuất hàng nông 

sản Bốn Vân 
100 Nguyễn Du, huyện Đức Phổ 

36 Công ty Cổ phần Hưng Phú Lô C6-2, KCN Tịnh Phong 

37 HTX Nông nghiệp Hành Nhân Xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành 

38 HTX dịch vụ nông nghiệp Đức Vĩnh Xã Đức Phú, Huyện Mộ Đức 

39 
Hợp tác xã nông nghiệp rau sạch 

Mầm Việt 
Xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa 

40 
HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tịnh 

Châu 

Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, 

huyện Sơn Tịnh 

41 Công ty TNHH Thụy Trâm 161 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng 



 3 

Ngãi 

42 
HTX sản xuất và kinh doanh nấm 

Đức Nhuận 
Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 

43 
Công ty TNHH MTV DV TM Hiếu 

Dũng 
Xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng 

44 
Công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp 

TBT 
135 Chu Văn An, TP Quảng Ngãi 

45 
Công ty Cổ phần Đường Quảng 

Ngãi 

02 Nguyễn Chí Thanh, TP Quảng 

Ngãi 

46 
Công ty CP Chế biến thủy sản Tấn 

Thành 
KCN Quảng Phú, TP Quảng Ngãi 

47 DNTN Na Ni 22/65 Lê Lợi, TP Quảng Ngãi 

48 
Công ty TNHH Khoa học và Công 

nghệ Nông Tín 
289 Nguyễn Du, TP Quảng Ngãi 

49 Công ty TNHH Sa-ach 
59 Thiên Lộc, Tịnh Ấn Tây, TP 

Quảng Ngãi 

50 HTX NN Hành Tín Đông 
Thôn Đồng Giữa, xã Hành Tín 

Đông, huyện Nghĩa Hành 

51 HTX NN Bình Dương Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn 

52 HTX DVNN xã Bình Minh Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn 

53 HTX nông nghiệp Hành Nhân Xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành 

54 Công ty TNHH OLYSA Việt Nam 984/6 Quang Trung, TP Quảng Ngãi 

55 
HTX nông nghiệp và dịch vụ Nghĩa 

Hà 
Xã Nghĩa Hà, Huyện Tư Nghĩa 

56 
Công ty TNHH Công nghiệp nặng 

Doosan Việt Nam 

KKT Dung Quất, xã Bình Thuận, 

huyện Bình Sơn 

57 
Công ty Cổ phần phân hữu cơ 

Humic Quảng Ngãi 

Tổ 23, Phường Quảng Phú, TP 

Quảng Ngãi 

58 
Hộ Kinh doanh cá bống Sông Trà 

Phi Yến 

Số 416 Tế Hanh, thôn Thống Nhất, 

xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi 

59 Cơ sở Trần Đình Tiến Xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi 

60 Hộ kinh doanh Cô Vang 
Hẻm 103, Đường Phạm Văn Đồng, 

P. Nghĩa Chánh 

61 
Cơ sở sản xuất và ứng dụng công 

nghệ sinh học Minh Tú 

502 Phan Đình Phùng, TP Quảng 

Ngãi 

62 Hộ kinh doanh Lê Văn Vinh Xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi 

63 
Cơ sở kinh doanh nước mắm Trần 

Quốc Ca 
Xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi 
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64 
Công ty TNHH thương mại thực 

phẩm Mùa Vàng 
96 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi 

65 Công ty cổ phần đặc sản Quảng Tín 
Hẻm 210 Phan Bội Châu, TP Quảng 

Ngãi 

66 
Công ty TNHH MTV Phát triển và 

Đầu tư Đại Hùng 

19/1 Huỳnh Công Thiệu, TP Quảng 

Ngãi 

67 
Công ty TNHH MTV Công nghệ 

cao Huy Long 

144 Nguyễn Chí Thanh, TP Quảng 

Ngãi 

68 
Công ty TNHH MTV Nấm Dược 

Liệu Ninh Trương 

Xóm 7, Thôn Phong Niên Thượng, 

xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh 

69 Công ty TNHH VOLCANO 
Thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý 

Sơn 

70 
Công ty TNHH Giải pháp 

TOPNGAY 

Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

71 
Hợp Tác Xã Nông nghiệp Công 

nghệ cao Vạn Tường 

Thôn An lộc, xã Bình Trị, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

72 
Công ty TNHH Dược Liệu Tân Hoa 

Thảo 

Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, 

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

73 Công ty TNHH Anh Vũ Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi 

74 Công ty TNHH WECAY 
Xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

75 
Cơ sở SX nước mắm truyền thống 

Đức Hải 

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

76 
Cơ sở SX nước mắm truyền thống 

Phát Hải 

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

77 
Cơ sở SX nước mắm truyền thống 

Phương Loan 

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

78 Cơ sở SX bánh tráng Lê Thái Cường 
Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 0978496693 

79 Cơ sở sản xuất Huy Ny Bánh mè 

KDC34, thôn Văn Hà, xã Đức 

phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi SĐT: 0392094632 

80 
Công ty TNHH MTV SX - TM và 

DV Mười Quý 

Thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

81 HTX DV NN Bình Phú 
Xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 0917302017 

82 Hợp tác xã nông nghiệp Bình Châu 
Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi ĐT: 0358063080 
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83 Hợp tác xã nông nghiệp Bình Hải 
Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi ĐT: 0777474718 

84 
Hợp tác xã Nông nghiệp xã Phổ 

Châu 

Thôn Châu Me, xã Phổ Châu, thị xã 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

85 
Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại Thu Ba 

187 Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  ĐT: 

0908826798 

86 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lắm 

Xã Nghĩa Dõng, Tp. Quảng 

Ngãi,tỉnh Quảng Ngãi  SĐT: 

0905564471 

87 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Daiso 

Pháp 
12 Hồ Đắc Di, TP. Quảng Ngãi 

88 
Công ty TNHH Sản xuất TM Hồng 

Ngọc Quý 

Thôn An Hội 1, Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghiã 

89 
Công ty TNHH MTV Đầu tư Dịch 

vụ Thiên Ý 

Lầu 5, số 172 Phạm Văn Đồng, TP. 

Quảng Ngãi 

90 Cơ sở Sản xuất Xuân Nhạn 
253/3 Trần Hưng Đạo, TP. Quảng 

Ngãi 

91 Hộ kinh doanh Hoàng Yến 
267 Trần Hưng Đạo, TP. Quảng 

Ngãi 

92 Hộ kinh doanh Thành Phát 84 Trần Thái Tông, TP. Quảng Ngãi 

93 
Hộ kinh doanh sản xuất và thương 

mại Gia Phát 
Tổ 1, Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi 

94 
Cơ sở Sản xuất Chế biến Thực phẩm 

Cẩm Thạch 

Số 14, Trần Hưng Đạo, TP. Quảng 

Ngãi 

95 Cơ sở trà Bắc Thái Hân Nguyên 
Số 218/10 Hùng Vương, TP. Quảng 

Ngãi 

96 Cơ sở Bò Khô Nguyễn Hoàng 58-60 CMT8, Tp. Quảng Ngãi 

97 
Hộ kinh doanh Mật Ong Hương 

Nguyên 

81 Đường An Dương Vương, TP. 

Quảng Ngãi 

98 Cơ sở Trà Bắc Thái Thu Hương 

Tổ dân phố Trường Thọ Tây, 

Phường Trương Quang Trọng, TP. 

Quảng Ngãi 

99 Cơ sở Trà Bắc Thái Ngọc Huyền 
547 Nguyễn Văn Linh, P. Trương 

Quang Trọng 

100 
Cơ sở Sản xuất kẹo mè xửng Thanh 

Hương 

696/11 Quang Trung, TP. Quảng 

Ngãi 

101 
Công ty TNHH Kinh doanh Chấn 

Hưng 

Khu 8A, Thôn Trường Thọ Đông, 

Phường Trương Quang Trọng, TP. 

Quảng Ngãi 
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102 
Công ty CP Thực phẩm Công nghệ 

cao Bắc Âu 

Tổ 18, Phường Quảng Phú, Tp. 

Quảng Ngãi 

103 Công ty TNHH Đức Phú Hải 
Xóm 17, thôn Trung Hải, Phổ 

Khánh, Đức Phổ 

104 Công ty TNHH Phạm Thị Lý Sơn 
Khu dân cư số 2, thôn Đông, An 

Vĩnh, Lý Sơn 

105 
Công Ty Cổ Phần Thương Mại 

Danagreen 
Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Lý Sơn 

106 
Công ty Cổ phần Nông sản 

VietFresh 
Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn 

107 Công ty Cổ phần Dori Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn 

108 
Công ty TNHH MTV SX TM Dịch 

vụ Nga Vinh 

Thôn Tình Phú Bắc, Xã Hành Minh, 

Nghĩa Hành 

109 Hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp 
Thôn I, Xã Long Hiệp, Huyện Minh 

Long 

110 Công ty TNHH Ngọc Tháp Cầu 
Thôn An Lộc, Xã Bình Trị, Bình 

Sơn 

111 
Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm 

thiên nhiên Mộc Hoàn 

Xóm 6, Thôn An Tây, Nghĩa Thắng, 

Tư Nghĩa 

112 Công ty TNHH Dũng Nhung 
Thôn 1, Xã Nghĩa Dũng, TP. Quảng 

Ngãi 

113 
Công ty TNHH MTV Hải Đảo Lý 

Sơn Quảng Ngãi 

Đội 6, Thôn Tây, Xã An Hải, Lý 

Sơn 

114 Công ty Cổ phần Thủy sản Lý Sơn 
Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý 

Sơn 

115 
Hợp tác xã nông lâm nghiệp Đoàn 

Kết 

Thôn Ngã Lăng,Xã Long Mai, Minh 

Long 

116 Cở sở Sản xuất Cà phê Mỹ Trâm Thôn 1, Xã Đức Nhuận, Mộ Đức 

117 
Cơ Sở Chế Biến Thịt Bò Khô Tẩm 

Gia Vị Phi Phi 
Thôn 4, Xã Đức Tân, Mộ Đức 

118 
Cơ sở Sản xuất nước uống đóng chai 

Cool+ 
Thôn 1, Xã Long Hiệp, Minh Long 

119 Cơ sở Sản xuất Mỹ Diệp - Family 
Thôn Liên Hiệp 1, TT. Sơn Tịnh, 

Sơn Tịnh 

120 
Cơ sở TM và CB Nông Sản Hiệp 

Phúc Thịnh 

Xóm 2, Thôn Minh Mỹ, Xã Tịnh 

Bắc, Sơn Tịnh 

121 Hộ kinh doanh Cà phê Thiên Thành 
Xóm 4, Thôn Xuân Hòa, Tịnh Hiệp, 

Sơn Tịnh 
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122 
Công ty TNHH MTV Nông nghiệp 

Công nghệ cao Nông Hưng Phát 

Khu dân cư 23,  Thôn Thạch Than,  

Xã Đức Phong,  Huyện Mộ Đức 

123 
Công ty TNHH MTV cà phê 

KAFFA 

143 Hoàng Văn Thụ,  Phường 

Quảng Phú,  TP. Quảng Ngãi 

124 
HTX chế biến mắm truyền thống 

Đức Lợi 

Thôn Kỳ Tân,  Xã Đức Lợi,  Huyện 

Mộ Đức 

125 
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - 

Quảng Ngãi 

Khu công nghiệp Quảng Phú,  

Phường Quảng Phú,  TP. Quảng 

Ngãi 

126 
HTX dịch vụ Nông lâm thủy sản 

Trường An 

Thôn Nam Lân, Xã Ba Động, 

Huyện Ba Tơ 

127 HTX dịch vụ nông nghiệp Đức Vĩnh 
Thôn Phước Vĩnh, Xã Đức Phú, 

Huyện Mộ Đức 

128 HTX nông nghiệp sạch Sơn Hà 
Nước Tăm, Sơn Thượng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi 

129 HTX nông nghiệp Bình Châu 
Thôn Châu Me, xã Bình Châu, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi 

130 HTX Nông nghiệp Bình Khương 
Thôn Thanh Trà, Xã Bình Khương, 

Huyện Bình Sơn 

131 HTX nông nghiệp Bình Đông 
Thôn Tân Hy, Xã Bình Tây, Huyện 

Bình Son 

132 Công ty TNHH MTV Muối SAHU 
Tổ dân phố Thạch Bi 1,  Phường 

Phổ Thạnh,  Thị Xã Đức Phổ 

133 HTX Don Quảng Ngãi 
Thôn Thu Xà, Xã Nghĩa Hòa, 

Huyện Tư Nghĩa 

134 HTX Nông nghiệp Bình Hải 
Thôn Vạn Tường, Xã Bình Hải, 

Huyện Bình Sơn 

135 
HTX Nông nghiệp và dịch vụ Sơn 

Liên 

Thôn Nước Vương, Xã Sơn Liên, 

Huyện Sơn Tây 

136 HTX nông nghiệp xã Tịnh Châu 
Thôn Phú Bình,  xã Tịnh Châu,  TP 

Quảng Ngãi 

137 Công ty CP Hoá chất Quảng Ngãi 307 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi 

138 
Công ty CP Nông sản Thực phẩm 

Quảng Ngãi 
46 Phạm Xuân Hòa, TP Quảng Ngãi 

139 
Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu 

Bình Sơn 
208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi 

140 Công ty Cổ phần VCTT 
Cụm CN Đồng Dinh, huyện Nghĩa 

Hành 
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141 
Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí 

An Ngãi 
06 Nguyễn Thụy, TP Quảng Ngãi 

142 
Công ty TNHH Xây dựng - Sản xuất 

thương mại Phước An 

37-39 Cách mạng tháng tám, TP 

Quảng Ngãi 

143 
Hợp tác xã sản xuất rau truyền thống 

An Mô 

Khu dân cư số 15, Thôn An Mô, Xã 

Đức Lợi, Huyện Mộ Đức 

144 Hợp tác xã măng tây Đức Thạnh 
Thôn Lương Nông Bắc, Xã Đức 

Thạnh, Huyện Mộ Đức 

145 
HTX dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm rau củ quả an toàn Đức Thắng 
Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức 

146 
Hợp tác xã nông nghiệp Xuân 

Quỳnh 

Thôn Giao Thủy, xã Bình Thủy, 

huyện Bình Sơn 

147 
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã 

Tịnh Châu 

Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, 

Thành phố Quảng Ngãi 

148 
Công ty TNHH TM&DV chế biến 

thủy sản Hưng Phong 

Lô 13 (L13-1), Khu công nghiệp 

Quảng Phú 

149 
Cơ sở sản xuất nước mắm truyền 

thống Phương Loan 

Thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi, huyện 

Mộ Đức 

150 Công ty TNHH Timzi 
Số 167 Phạm Văn Đồng, TP Quảng 

Ngãi 

151 HTX Nông nghiệp Cao Muôn Ba Tơ 
02 Phạm Văn Đồng, TT Ba Tơ, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

152 
Cơ sở sản xuất tranh thiên nhiên Art 

Hiền 
73 Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi 

153 Cơ sở sản xuất bánh Myton 
Tịnh Hà, Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

154 HTX Nông nghiệp Tịnh Thọ Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh 

 

 

 



Phụ lục 2 

DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Tổ chức khóa đào tạo Truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa cho     

doanh nghiệp và các cơ quan liên quan 

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-SKHCN ngày   /4/2022                                             

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Nội dung Kinh phí 
Thành tiền 

(triệu đồng) 
Ghi chú 

1 

Bồi dưỡng 

chuyên gia báo 

cáo 

1,8 triệu/ngày x 01 

ngày 1,8 

Nghị quyết 

04/2019/NQ-HĐND 

2 
Chi phí đi lại 

cho chuyên gia  

4 triệu/ người x 02 

người 
8 

Theo thực tế 

3 
Thuê phòng nghỉ 

cho chuyên gia 

0,6 triệu/đêm x 2 

phòng x 2 đêm 
2,4 

Nghị quyết 

46/2017/NQ-HĐND 

4 Phụ cấp lưu trú 
0,2 triệu/người/ngày 

x 3 ngày x 02 người 
1,2 

 

5 Thuê hội trường 
5 triệu/ngày x 01 

ngày 
5 

Nghị quyết 

46/2017/NQ-HĐND 

6 
Photo + đóng tập 

tài liệu 

0,02 triệu/tập x 100 

tập  
2 

Nghị quyết 

46/2017/NQ-HĐND 

7 
Nước uống cho 

đại biểu 

0,04 triệu/người/ngày 

x 100 người x 01 

ngày 

4 

 

 Tổng cộng  24,4  
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